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CHAPTER 42: NÓI VỀ CÔNG VIỆC 
(TALKING ABOUT WORK)
214. Nghề nghiệp mơ ước của bạn là gì?
215. Bạn làm công việc gì / vị trí nào?
216. Trách nhiệm của bạn là gì?
217. Bạn đã công tác ở đây được bao lâu 
rồi?
218. Bạn có yêu thích công việc hiện tại 
không?
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222. Chuyên ngành chính/phụ của bạn là 
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224. Bạn quan tâm đến hội nhóm câu lạc 
bộ nào?
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229. Bạn thích mẫu người thế nào?
230. Tôi thích mẫu người có khiếu  
hài hước.
231. Bạn suy nghĩ như thế nào về tôi?
232. Tôi thích mẫu người giống như bạn.
233. Xin lỗi nhé. Bạn không phải mẫu 
người của tôi.
234. Đừng giận dỗi nữa nhé. 
235. Chúng mình chia tay nhau thôi. 
236. Thêm một cơ hội nữa nhé.
237. Mình cưới nhau nhé.

238. Anh sẽ cưới em làm vợ / Em sẽ lấy 
anh làm chồng.
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(TALKING ABOUT FAMILY)
239. Gia đình bạn có mấy người?
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241. Bạn đang sống cùng ai?
242. Cha mẹ / Anh, chị, em của bạn bao 
nhiêu tuổi?
243. Cha mẹ / Anh, chị, em của bạn làm 
nghề gì?
244. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc 
và tràn đầy yêu thương ấm áp.

CHAPTER 46: THỜI GIAN RẢNH RỖI 
VÀ SỞ THÍCH CÁ NHÂN (FREE TIME 
& INTERESTS)
245. Bạn thích làm gì lúc rảnh rỗi?
246. Bạn thích/hứng thứ với điều gì?
247. Bạn thích tập thể dục không?
248. Bạn tập thể dục có thường xuyên 
không?
249. Lý do tại sao bạn thích tập thể dục?
250. Chương trình truyền hình yêu thích.
251. Bộ phim yêu thích.
252. Bài hát và thể loại nhạc yêu thích.
253. Cuốn sách gối đầu giường.
254. Nhà bạn có thú nuôi không?
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256. Bạn có sử dụng mạng xã hội không?
257. Bạn sử dụng những mạng xã hội nào?
258. Bạn có LINE / Facebook / Twitter 
không?
259. Cho tôi ID LINE / Kết bạn trên Face-
book được không?
260. Cập nhật trạng thái / bình luận.
261. Tải ảnh / Chia sẻ tin nhắn / Bấm 
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262. Chặn (Block) / Hủy kết bạn trên 
LINE / Facebook.
263. Tôi có thể thay đổi tình trạng mối 
quan hệ trên Facebook bằng cách nào? 
264. Sử dụng mạng xã hội sao cho an 
toàn?
265. Những từ viết tắt trong lúc “chat” 
tán gẫu.

CHAPTER 48: NÓI CHUYỆN TRÊN 
ĐIỆN THOẠI (TALKING ON PHONE)
266. Nhận cuộc điện thoại.
267. Xin đươc nói chuyện với ai đó.
268. Ai đang cầm máy vậy?
269. Xin giữ máy chờ một chút.
270. Xin chuyển máy / nối máy.
271. Khi không thể nhận cuộc gọi: đang nói 
chuyện / máy bận.
272. Khi không thể nhận cuộc gọi: không 
có mặt.
273. Khi không thể nhận cuộc gọi: bận họp 
/ mắc công chuyện / không rảnh.
274. Nhận lời nhắn qua điện thoại.
275. Nhờ chuyển lời qua điện thoại.
276. Nhờ nhắc lại thông tin một lần nữa.
277. Gọi nhầm số điện thoại.
278. Vấn đề phát sinh khi nói chuyện điện 
thoại.
279. Trước khi cúp máy.

CHAPTER 49: LỜI MỜI (INVITATION)
280. Mời tham dự sự kiện.
281. Đi mua sắm cùng nhau không?
282. Rất hân hạnh.
283. Tôi chắc không đi được.

CHAPTER 50: LÊN LỊCH HẸN (MAK-
ING APPOINTMENTS)
284. Tôi xin phép được hẹn gặp (ông/bà) 
… được không?

285. Bạn thuận tiện ngày / giờ nào?
286. Gặp nhau tại … lúc … được không?
287. Tôi rảnh / thuận tiện.
288. Tôi không rảnh / không tiện.
289. Tối muốn xin rời lịch hẹn.
290. Tôi muốn hủy lịch hẹn.

CHAPTER 51: TẠI NGÂN HÀNG (AT 
THE BANK)
291. Tôi muốn chuyển tiền.
292. Tôi muốn rút tiền.
293. Tôi muốn đổi tiền.

CHAPTER 52: TẠI BƯU ĐIỆN (AT 
THE POST OFFICE)
294. Tôi muốn gửi hàng.
295.  Phí vận chuyển là bao nhiêu?
296. Thời gian vận chuyển mất bao lâu?

CHAPTER 53: TẠI CỬA HÀNG CHĂM 
SÓC SẮC ĐẸP (AT THE BEAUTY 
SHOP)
297. Nên làm kiểu tóc nào thì hợp? 
298. Tôi muốn cắt tóc.
299. Tôi muốn làm xoăn/duỗi tóc.
300. Tôi muốn nhuộm tóc.
301. Kiểu tóc này hợp với tôi chứ?
302. Tôi muốn mát-xa mặt.
303. Tôi muốn làm móng tay/chân.

CHAPTER 54: BÀY TỎ SỰ KHEN 
NGỢI (GIVING COMPLIMENTS)
304. Thực sự là một ý tưởng tuyệt vời!
305. Bạn thật là giỏi!
306. Bạn thật tốt bụng!
307. Bạn thật là có gu thẩm mỹ!
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Đa số chúng ta đều có nhu cầu được chia sẻ về chuyện tình cảm 
riêng tư của mình. Tuy nhiên, việc này thường chỉ giới hạn trong những mối 
quan hệ tương đối thân thiết và chúng ta cũng nên tế nhị, lịch sự để tránh 
tò mò quá mức về đời tư của đối phương. Trong bài này, bạn sẽ được học 
những cách nói có thể sử dụng khi hỏi han, chia sẻ về những nội dung này. 

Talking about
a boyfriend /

girlfriend
NÓI VỀ NGƯỜI YÊU

Chapter 44

226 CẬU CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA?
Khi muốn hỏi điều này, hẳn bạn 

sẽ nghĩ ngay đến câu “Do you have a girlfriend/
boyfriend?” (Bạn đã có người yêu chưa?). Nhưng 
nếu không muốn hỏi quá trực diện như vậy, bạn có 
thể chọn những cách nói khác tế nhị hơn như sau.

title
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Are you seeing anyone?

Are you dating anyone?

Are you in a relationship?

Cậu có đang hẹn hò  
với ai không?

Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn những câu hỏi gián tiếp và để đối 
phương trả lời và đưa ra thông tin về mình như:

 Are you here alone? Anh đến đây một mình à?

 Did you bring your girlfriend/boyfriend with you? 

Cậu có đưa người yêu đi cùng không thế? 

227 TÔI CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU.
Bạn trả lời như thế nào khi muốn nói rằng mình chưa có 

người yêu?

I’m single. Tôi vẫn còn độc thân.

I’m available. Tôi còn độc thân. / Tôi vẫn chưa có ai. 

I’m not seeing/dating anyone.  
Hiện tôi không hẹn hò ai cả.

I have no boyfriend/girlfriend. 
 Tôi không có người yêu.

I’m mateless. Tôi vẫn độc thân.

title
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228 TÔI ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI.
Còn đây là những cách nói khi bạn muốn trả lời rằng mình 

đã có người yêu hoặc đang hẹn hò ai đó:

I have a boyfriend/girlfriend.   
Tôi có người yêu rồi.

I have a significant other/better half.  

Tôi đã có một nửa của mình rồi

I’m seeing/dating Oliver.   
Tôi đang gặp gỡ/hẹn hò với Oliver.

I’m going out with Jane.   
Tôi đang hẹn hò với Jane.

title

Are you seeing anyone?
Cô có đang hẹn hò ai không?

I’m not seeing anyone.
Tôi không hẹn hò ai cả.
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229  CẬU THÍCH MẪU NGƯỜI THẾ NÀO?
Bạn quan tâm đến ai đó, muốn tìm hiểu về hình mẫu lý tưởng 

của một người bạn hay muốn biết liệu mình có cơ hội trở thành “đối tượng” 
của người nào đó hay không, đây là những mẫu câu mà bạn có thể sử dụng.

 What type of man/woman do you like?  
Bạn thích mẫu đàn ông / phụ nữ như thế nào?

 What is your type?  Hình mẫu của bạn là gì?

 What type of person do you like?   
Bạn thích mẫu người như thế nào?

 What type of person do you usually fall for?   
Bạn dễ “đổ” trước mẫu người như thế nào?

title

I’m seeing Matthew.
Tôi đang hẹn hò với Matthew.
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230  TÔI THÍCH NGƯỜI CÓ KHIẾU HÀI HƯỚC.
Còn nếu bạn là người được hỏi và muốn nói về hình mẫu lý 

tưởng của mình, đây là những cách diễn đạt gợi ý cho bạn.

 I like a person who has a sense of humor. 
Tôi thích người có khiếu hài hước.  

 I like a consistent person.  
Tôi thích người kiên định.

 I like a romantic person. Tôi thích mẫu người lãng mạn.

 A caring and understanding person is my type.  
Một người biết quan tâm và thấu hiểu là hình mẫu lý tưởng của tôi. 

title

What is your type?
Cô thích mẫu người  

như thế nào?

I like a consistent person.
Tôi thích kiểu người kiên định.
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231 CÔ NGHĨ THẾ NÀO VỀ TÔI?
Bạn quan tâm đến ai đó và muốn biết cảm nhận của người 

ấy về mình, việc thăm dò thái độ của đối phương có thể giúp bạn xác định 
xem có nên tiến tới hay không. Những mẫu câu sau có thể giúp bạn dò ý 
của đối phương trong trường hợp này.

title

232 TÔI THÍCH NGƯỜI GIỐNG ANH.
Nếu bạn là người được hỏi và có cảm tình với đối phương, đừng 

ngại nói cho họ biết cảm nhận của mình.

I have feelings for you. 
Em thích anh. / Em có tình cảm với anh.

I like someone like you.  
Em thích người giống như anh.

You’re so sweet.  Em dễ thương lắm.

I think you’re the one.  
Anh nghĩ em chính là nửa kia của anh.  

title

What do you think about me?

What do you think of me?

Cô nghĩ thế 
nào về tôi?
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233 XIN LỖI, ANH KHÔNG PHẢI LÀ MẪU NGƯỜI EM THÍCH.
Trong trường hợp không có tình cảm gì đặc biệt với đối 

phương, bạn sẽ nói thế nào? Hãy cân nhắc tới cảm xúc của người kia, tránh 
làm họ tổn thương để các bạn vẫn có thể duy trì mối quan hệ tốt sau này. 
Dưới đây là những mẫu câu bạn có thể sử dụng để từ chối khéo léo trong 
những tình huống như vậy.

 Sorry, you’re not my type.  
Em rất tiếc, anh không phải là mẫu người em thích.

 You’re very attractive, but I don’t like a player/
womanizer/playboy.
Anh rất hấp dẫn, nhưng em không thích người trăng hoa.

You’re so cute, but I need some space. 
Em rất đáng yêu, nhưng anh muốn chúng ta giữ khoảng cách.  

title

I find you very attractive.
Em thấy anh rất hấp dẫn.

 

What do you think about me?  
Em nghĩ sao về anh?
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 You’re a very nice person, but I just wanna be your 
friend. 
Anh là người rất tốt nhưng em chỉ muốn làm bạn của anh thôi..  

 You’re too good for me.   Anh quá tốt đối với em. 

You’re very attractive, but I 
don’t like a player.

Anh rất thu hút, nhưng tôi không thích 
người trăng hoa.

 

234 ĐỪNG GIẬN DỖI NỮA NHÉ. 
Khi yêu, chúng ta thường trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc 

khác nhau, hạnh phúc, đau khổ, hoài nghi, giận dỗi... Bạn sẽ nói thế nào 
khi nửa kia của mình hờn giận? Hãy cùng học những câu dỗ dành để có 
thể làm nguôi cơn giận của người yêu nhé.

 Please don’t sulk.   Đừng giận anh nữa nhé.

 Don’t get offended.   Đừng bực mình nữa mà.

 Don’t pout, please. I’m coming to make up with you. 
Đừng hờn dỗi nữa. Chúng mình làm lành đi.  

title
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Come on! Don’t be mad at me.
Thôi nào. Đừng giận anh nữa. 

235 CHÚNG TA CHIA TAY NHAU THÔI. 
Thật buồn khi phải chấm dứt một chuyện tình cảm. Nhưng đôi 

khi đó là cách tốt nhất nếu mối quan hệ ấy đã đi vào bế tắc và chia tay sẽ 
tốt cho cả hai. Bạn sẽ nói thế nào khi muốn chấm dứt một mối quan hệ? 
Dưới đây là một số gợi ý dành cho bạn.

 I think we need to rethink our relationship.  
Em nghĩ chúng ta cần suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai ta.

 We should go our separate ways.  
Chúng ta nên đường ai nấy đi thôi.

 We can only be friends from now on. 
Từ giờ chúng ta chỉ có thể là bạn bè thôi.

 It’s over between us.  Chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi.

 It’s time to say goodbye.  Đã đến lúc nói chia tay thôi.

 Let’s break up./Let’s split up. Chúng ta chia tay đi.

 I’m done with you.  Em và anh kết thúc rồi. 

title
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236 ANH THẬT LÒNG XIN LỖI. 
Còn nếu bạn muốn cứu vãn một mối quan hệ và xoa dịu cơn 

giận của nửa kia, hãy cho người ấy thấy thái độ chân thành của bạn. Bạn 
có thể sử dụng những cách nói dưới đây để thể hiện sự chân thành nhất 
của mình khi xin lỗi người yêu.

 I’m really sorry. It’s my own fault.   
Anh thật sự xin lỗi. Đó là lỗi của anh.

 I’m terribly sorry. I won’t do it again. 
Anh vô cùng xin lỗi. Anh sẽ không làm vậy nữa đâu.

 I apologize whole-heartedly.  
Anh chân thành xin lỗi mà. 

 That’s my bad. Please give me just one more chance.   
Là lỗi của anh. Cho anh thêm một cơ hội nữa nhé. 

title

I think we need to
rethink our relationship.

Em nghĩ chúng ta cần phải suy nghĩ 
lại về mối quan hệ giữa hai ta.

I’m terribly sorry.
I won’t do it again.

Anh vô cùng xin lỗi. 

Anh sẽ không làm vậy nữa đâu.
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237 MÌNH CƯỚI NHAU NHÉ.
Thật hạnh phúc khi chuyện tình yêu của bạn kết thúc bằng 

một đám cưới trong mơ. Nhưng để tới được bước cuối cùng đó, bạn cần 
phải làm một việc nữa là cầu hôn nửa kia của mình. Đây là những mẫu câu 
mà bạn có thể nói trong tình huống này.

title

I want to share my life with you.  
Will you marry me?

Anh muốn được chung sống cùng em.  
Em đồng ý lấy anh nhé?

 Do you wanna get engaged before we get married? 
Em có muốn chúng ta đính hôn trước khi cưới không?   
(wanna = want to)

Will you marry me? 
Em lấy anh nhé? (Lưu ý: không nói marry with me)
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238 EM ĐỒNG Ý (LẤY ANH).
Nếu đó là lời cầu hôn mà bạn vẫn chờ đợi bấy lâu, 

còn chờ đợi gì nữa mà không nói lời đồng ý?

title

Nhưng lại chẳng dễ dàng gì nếu như bạn muốn từ chối lời cầu hôn 
đó. Hãy cố gắng chọn cách nói sao cho không làm tổn thương tình cảm 
cũng như thể diện của người kia. Dưới đây là một số gợi ý về những cách 
diễn đạt mà bạn có thể sử dụng trong tình huống này. 

 You mean so much to me but I’m not ready for a 
deeper commitment. 
Với em anh rất quan trọng, nhưng em chưa sẵn sàng cho việc 
gắn bó lâu dài.

 Well, give me some time to think it over.
Ừm, hãy cho em chút thời gian suy nghĩ thêm nhé.

 I don’t feel it’s the right time for me. 
Em thấy giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để nghĩ tới 
việc này. 

Yes, I will (marry you).
Vâng, em đồng ý (cưới anh).

Will you marry me?
Em lấy anh nhé?
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250 CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH YÊU THÍCH
Các chương trình truyền hình cũng là một hình thức giải trí 

được nhiều người yêu thích. Với chủ đề này, chúng ta luôn có vô số chuyện 
để bàn luận cùng nhau. Hãy học các mẫu câu thường được sử dụng khi nói 
về các chương trình truyền hình để bạn có thể thoải mái chia sẻ với mọi 
người về chủ đề này nhé.

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về các chương trình truyền 
hình phổ biến.

title

Type of TV Programs (Phân loại chương trình TV)

news
tin tức

game show
trò chơi truyền hình

concert
hòa nhạc

sitcom
hài kịch tình huống

sport
chương trình thể thao

documentary
phim tài liệu

fashion show
chương trình biểu diễn 

thời trang

reality show
truyền hình thực tế

rerun
chương trình phát lại 

(chiếu lại)

weather forecast
dự báo thời tiết

talk show
chương trình đối thoại

series
phim dài tập (phim bộ)

soap opera
kịch truyền hình 

cartoon
 hoạt hình

cooking channel
chương trình ẩm thực
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sDưới đây là các mẫu câu hỏi đáp về chương trình truyền hình yêu thích:

 What kind of TV programs do you like/love? 
Cậu thích chương trình truyền hình nào?  

 I like game shows, talk shows and fashion shows on 
cable TV.
Tớ thích xem trò chơi truyền hình, chương trình đối thoại và biểu diễn 
thời trang trên truyền hình cáp.

 I love watching a soap opera.  
Tôi thích xem kịch truyền hình.

I’m really into this series.                                                                                           

     

I was taken by this series.           

Tôi đang mê mẩn 

bộ phim truyền hình này.

Cấu trúc  be into (something) và be taken by (something) mang 
nghĩa “bị làm cho cuốn theo bởi…” hay “mê mẩn, đắm đuối với…”  

 Are you interested in the series “the Walking Dead”? 
Cậu có thích bộ phim “the Walking Dead” không?                        

  Yes, I’m a big fan of zombie series. 
Có, tớ là fan cứng của dòng phim xác sống đấy.
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 No, I’m not. I prefer “Game of Thrones”. 
Không, tớ thích “Games of Thrones” hơn. 

 No, I *found True Blood more interesting.
Không, tơ thấy phim “True Blood” hấp dẫn hơn.

 Do you like documentary programs? 
Anh có thích chương trình phim tài liệu không?

 Yes, I like watching the BBC.    

Có chứ, tôi thích xem kênh BBC lắm.

 No, I prefer sitcoms.   
Không, tôi thích xem hài kịch tình huống hơn.

Cấu trúc find (something/somebody) interesting mang nghĩa “thấy 
rằng/cho rằng (cái gì đó/ai đó) hấp dẫn, thú vị”.

  

Are you interested in “Supernatural”?                                    
Cậu có thích phim “Supernatural” không?

  

No, I’m not. I found “Game of Thrones” more 
fun, bro.                                                                                             
Không, tôi thấy “Game of Thrones” hay hơn bạn ơi.
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Type of Movies (Các thể loại phim)

action
phim hành động

comedy
phim hài

 fantasy
phim kỳ ảo (tập trung 

vào chủ đề phép 
thuật và giả tưởng)                                   

musical 
phim ca nhạc

thriller
phim giật gân ly kỳ

animation 
phim hoạt hình

drama
phim chính kịch

romantic
phim lãng mạn

horror
phim kinh dị

war film
phim chiến tranh

biography 
phim tiểu sử

science fiction 
(sci-fi) 

phim khoa học viễn tưởng

film noir
phim tập trung diễn tả 
mảng tối của xã hội 

romantic comedy
phim hài lãng mạn

western
phim về miền Viễn Tây

251 BỘ PHIM YÊU THÍCH
Bên cạnh các chương trình truyền hình, điện ảnh cũng là hình thức 

giải trí được rất nhiều người ưa thích. Thật thú vị khi được chia sẻ với ai đó 
về một một bộ phim mà mình yêu thích. Trong phần này, các bạn sẽ được 
học các từ vựng và mẫu câu thường được sử dụng khi nói về chủ đề này.

title
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 What kind of movie do you like?  
Câu thích thể loại phim gì? 

I like romantic comedy movies.  
Tớ thích các bộ phim hài lãng mạn.  

I like fantasy and romantic movies.  
Tôi thích các bộ phim kỳ ảo và lãng mạn.

 What kind of movie did you like when you were 
young?
Hồi còn nhỏ cậu thích thể loại phim gì?

I used to like animation and fantasy movies. 
Tôi thường thích xem phim hoạt hình và kỳ ảo.

 What’s one of your favorite movies?  
Bộ phim ưa thích của cậu là gì?

My favorite movie is “Kingsman”.   

Bộ phim tớ yêu thích là “Kingsman”.           

 “American Sniper” is my favorite movie. 
“American Sniper” là bộ phim yêu thích của tớ.

Bạn có thể thay các từ được gạch chân 
bằng từ phù hợp với tình huống thực tế.
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 Do you like to watch horror movies?  

Cậu có thích xem phim kinh dị không?

Yes, I really like “the Haunting in Connecticut”. 
Có, tớ thích phim “the Haunting in Connecticut” lắm.

No, I’m afraid of ghosts. 
Không, tớ sợ ma lắm.

 Do you prefer *English movies without subtitles? 
Cậu có thích xem phim tiếng Anh không kèm phụ đề không?

 Yes, they help me improve my English listening skills. 
Có chứ, chúng giúp tớ cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh. 

 No, I prefer English movies with Viet subtitles. 

Không, tớ thích xem phim tiếng Anh có kèm phụ đề tiếng Việt hơn.

 No, I prefer English movies that are *dubbed in Viet. 
Không, tớ thích xem phim tiếng Anh được lồng tiếng tiếng Việt hơn. 

English movie hay English-language movie là những bộ phim trong 

đó tiếng Anh là ngôn ngữ chính. 

be dubbed in something có nghĩa là “lồng tiếng (sang ngôn ngữ...)”.
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What kind of movie do you like?  
Cậu thích xem thể loại phim gì?

  

I like fantasy movies.   
Tớ thích xem thể loại phim kỳ ảo.

What is your favorite movie?                                                                         

Bộ phim yêu thích của cậu là gì?  

  

“Maleficent” is my favorite movie.                                                                                
“Maleficent” là bộ phim tớ rất thích. 

252 BÀI HÁT VÀ THỂ LOẠI NHẠC YÊU THÍCH.
Nói về sở thích, chúng ta hẳn không thể không nhắc tới âm 

nhạc. Mỗi người sẽ có gu âm nhạc riêng, bạn không nhất thiết phải có có 
cùng gu nhạc với đối phương thì cuộc trò chuyện mới rôm rả, thú vị. Bản 
thân việc chia sẻ cùng nhau về thói quen thưởng thức và những cảm nhận 
về âm nhạc đã giúp chúng ta thêm hiểu nhau và gắn kết hơn. Trong phần 
này, hãy học các từ vựng và mẫu câu có thể sử dụng khi trò chuyện về 
chủ đề này.

title
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Một số mẫu câu thường dùng khi trò chuyện về chủ đề âm nhạc và 

bài hát yêu thích.

 What kind of music do you like? 
Cậu thích thể loại nhạc nào?

 I like rock music. Tôi thích nhạc rock.

 I like country music.    Tôi thích nhạc đồng quê.

Type of Music (Các thể loại âm nhạc)

classical
nhạc cổ điển

R & B
nhạc R&B

latin
nhạc phong cách 

Mỹ Latinh

rock
 nhạc rock

blues 
nhạc blues 

country
nhạc đồng quê

a cappella
nhạc hát chay (không 

sử dụng nhạc cụ)

rap
nhạc rap

heavy metal
nhạc heavy metal

punk rock 
nhạc punk

hip hop                      
nhạc hiphop

jazz
nhạc jazz

reggae
nhạc reggae

acoustic
nhạc acoustic (sử 

dụng nhạc cụ mộc)

electronic
nhạc điện tử
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 Do you enjoy listening to music in your free time?  
Cô có thích nghe nhạc lúc rảnh rỗi không?

 Yes, I enjoy listening to acoustic music. 
Có chứ, tôi thích nghe nhạc acoustic.

No, I enjoy playing games.  
Không, tôi thích chơi trò chơi điện tử hơn. 

 

Do you prefer music in English?  
Anh có thích nghe các bài hát tiếng Anh không?

Yes, I do. Có, tôi rất thích.

 No, I prefer Korean music.  

Không, tôi thích các bài hát tiếng Hàn hơn.

 

Which song do you like?  
Cậu thích bài hát nào?

 I like “Blank Space”.  Tớ thích bài “Blank Space”.

 

Whose song is it?  Đó là bài hát của ai vậy?

 It’s Taylor Swift’s.  Là của Taylor Swift.
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 I like to listen to “When You’re Gone” by Avril Lavigne.
Tôi thích nghe bài “When You’re Gone” của Avril Lavigne. 

 I prefer listening to “Unbreak My Heart” by Toni 
Braxton. 
Tớ thích nghe bài “Unbreak My Heart” của Toni Braxton. 

 

Which song do you like to listen to  when you are in 
a good mood? 
Những lúc vui vẻ, cậu thích nghe bài hát nào?

I like to listen to “Sugar” by Maroon 5.   
Tớ thích nghe bài “Sugar” của Maroon 5. 

 I prefer listening to “You Belong with Me” by Taylor 
Swift. 
Tôi thích nghe bài “You Belong with Me” của Taylor Swift.

 Is *blues your favorite music? 

Blues là thể loại nhạc yêu thích của cậu à?

 
Which song do you like to listen to when you  
are sad?  
Cậu thích nghe bài hát nào khi buồn?

Blues là thể loại âm nhạc có nguồn gốc từ miền Nam nước Mỹ. Nhạc 
blues có giai điệu chậm rãi và man mác buồn. 

Yes, it is.
Đúng rồi.

No, pop rock is my favorite music. 
Không, loại nhạc yêu thích của tớ là 
pop rock cơ.
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 Who is your favorite singer?   
Ca sĩ yêu thích của cậu là ai?

 My favorite singer is Frank Sinatra.  
Ca sĩ yêu thích của tớ là Frank Sinatra.

 Bruno Mars is my favorite singer. 
Bruno Mars là ca sĩ tớ rất yêu thích.

I’ve just listened to “Blank Space”. It’s 
very cool!
Tớ vừa nghe bài “Blank Space”. Nó hay lắm luôn!

 Whose song is it?
Đó là bài hát của ai vậy?

  

It’s Taylor Swift’s. She has a lovely singing 
voice.                                                           
 Là bài hát của Taylor Swift. Cô ấy có giọng hát rất hay.

Bạn có thể thay các từ được gạch chân 
bằng từ phù hợp với tình huống thực tế.

PBPB


